
TT SBD HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP PHÒNG THI GHI CHÚ

1 240244 NGÔ THỊ MINH ANH 02/01/2008 10C4 18

2 240245 NGUYỄN ĐỨC ANH 25/12/2008 10C6 18

3 240246 NGUYỄN TRÍ BẢO 31/05/2008 10C3 18

4 240247 HOÀNG MINH CHÂU 06/01/2009 10C5 18

5 240248 TÔ HỮU CHUNG 23/01/2008 10C1 18

6 240249 CAO VIỆT CƯỜNG 16/04/2008 10C6 18

7 240250 NGUYỄN MINH ĐỨC 21/12/2008 10C6 18

8 240251 HOÀNG TRUNG DŨNG 22/03/2008 10C2 18

9 240252 LÊ SỸ DŨNG 02/01/2008 10C3 18

10 240253 VŨ ANH DŨNG 26/02/2008 10C2 18

11 240254 NGUYỄN NGỌC THÀNH DƯƠNG 21/08/2008 10C4 18

12 240255 NGUYỄN THU HIỀN 19/02/2008 10C2 18

13 240256 HOÀNG GIA HƯNG 26/11/2008 10C2 18

14 240257 NGUYỄN MAI HƯƠNG 16/08/2008 10C2 18

15 240258 PHẠM TÚ HUY 16/06/2008 10C4 18

16 240259 BÙI KHÁNH HUYỀN 26/12/2008 10C5 18

17 240260 CHU NGỌC BẢO KHÁNH 23/10/2008 10C4 18

18 240261 NGUYỄN ANH KIỆT 17/08/2008 10C2 18

19 240262 NGUYỄN HOÀNG LÂM 14/07/2008 10C1 18

20 240263 NGUYỄN HOÀNG LÂN 27/02/2008 10C2 19

21 240264 NGUYỄN NGỌC LINH 08/11/2008 10C1 19

22 240265 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG LINH 31/01/2008 10C4 19

23 240266 NGUYỄN TÚ LINH 18/04/2008 10C6 19

24 240267 NGUYỄN HOÀNG LONG 13/05/2008 10C2 19

25 240268 NGUYỄN CHI MAI 15/03/2008 10C6 19

26 240269 ĐẶNG QUANG MINH 28/09/2008 10C6 19

27 240270 NGUYỄN CÔNG MINH 30/05/2008 10C2 19

28 240271 TRẦN ĐỨC MINH 26/03/2008 10C2 19

29 240272 LƯƠNG NGỌC HÀ MY 02/02/2008 10C2 19

30 240273 NGÔ BẢO NAM 19/10/2008 10C5 19
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31 240274 HOÀNG TRẦN ĐỨC NHÂN 18/05/2008 10C1 19

32 240275 DƯƠNG THUỲ NHI 06/11/2008 10C3 19

33 240276 LÊ HOÀNG PHÁT 10/04/2008 10C4 19

34 240277 NGUYỄN DUY QUÂN 05/04/2008 10C1 19

35 240278 PHẠM MINH THẮNG 11/02/2008 10C1 19

36 240279 NGUYỄN HOÀNG THỊNH 04/03/2008 10C4 19

37 240280 TRẦN PHƯƠNG THÙY 20/08/2008 10C2 19

38 240281 NGUYỄN ĐỖ QUỲNH TRANG 18/06/2008 10C2 19

39 250380 Vũ Thành Công 25/03/2007 11B5 19

40 250381 Nguyễn Hữu Tiến Đạt 10/08/2007 11B5 19

41 250382 Hoàng Tuấn Phong 25/11/2007 11B5 19

42 250383 Phạm Đức Sáng 22/10/2007 11B5 19


